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Phụ lục

TỔNG HỢP NHU CẦU ĐIỀU CHỈNH  DỰ ÁN THÀNH PHẦN
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XD NÔNG THÔN MỚI VÀ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2021-2025

 
(Kèm theo Tờ trình  số             /TTr-UBND ngày           /9/2026 của UBND xã Minh Long)

                                                  Đơn vị tính: Đồng

TT Chương trình

Dự toán còn lại kéo dài thực hiện đến 31/12/2026
Đề nghị điều chỉnh

Sau khi điều chỉnh để thực hiện đến 31/12/2026
Ghi chú

 (nêu rõ lý do điều
chỉnh)Tổng cộng NSTW NSĐP Tổng vốn

Trong đó:

Tăng
Trong đó

Giảm
Trong đó

NSTW NSĐP
NSTW NSĐP NSTW NSĐP

TỔNG CỘNG 3.212.234.312 2.365.352.572 846.881.740 412.543.000 109.985.000 302.558.000 2.040.223.427 1.526.510.470 513.712.957 1.584.553.885 948.827.102 635.726.783 

I Chương trình MTQG NTM 745.543.000 218.985.000 526.558.000 412.543.000 109.985.000 302.558.000 412.543.000 109.985.000 302.558.000 745.543.000 218.985.000 526.558.000 

( chi tiết NDTP)
CHI  TIẾT  THEO  NDTP  CỦA  GIAI  ĐOẠN
2021-2025

745.543.000 218.985.000 526.558.000 412.543.000 109.985.000 302.558.000 412.543.000 109.985.000 302.558.000 745.543.000 218.985.000 526.558.000

1
Nội dung thành phần 03. Tiếp tục thực hiện có
hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát
triển kinh tế nông thôn

284.341.000 109.055.000 175.286.000 - - - 284.341.000 109.055.000 175.286.000 - - -

Nội dung 2: Hỗ trợ dự án, kế hoạch liên kết sản
xuất 1.641.000 1.275.000 366.000 1.641.000 1.275.000 366.000 -  -  -  

Nội dung 4: Chi triển khai Chương trình mỗi xã 01
sản phẩm (OCOP) 41.360.000 29.220.000 12.140.000 41.360.000 29.220.000 12.140.000 -  -  -  

Nội dung 8: Chi Chương trình phát triển du lịch
nông thôn trong xây dựng nông thôn mới 241.340.000 78.560.000 162.780.000 241.340.000 78.560.000 162.780.000 -  -  -  

2

Nội dung thành phần 07: Nâng cao chất lượng
môi trường; xây dựng cảnh quan thôn sáng-
xanh-sạch-đẹp, an toàn; giữ gìn và khôi phục
cảnh quan truyền thống của nông thôn Việt
Nam

240.940.000 930.000 240.010.000 412.543.000 109.985.000 302.558.000 120.940.000 930.000 120.010.000 532.543.000 109.985.000 422.558.000

Nội dung 01: Chi thực hiện các Đề án, Kế hoạch
tổ chức phân loại, thu gom, vận chuyển chất thải
rắn

120.940.000 930.000 120.010.000 120.940.000 930.000 120.010.000 -  

Nội dung 05. Chi giữ gìn và khôi phục cảnh quan
truyền thống của nông thôn Việt Nam; phát triển
các mô hình thôn, xóm sáng, xanh sạch đẹp, an
toàn, khu dân cư kiểu mẫu 

120.000.000 0 120.000.000 412.543.000 109.985.000 302.558.000 0 532.543.000 109.985.000 422.558.000 
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Nội dung thành phần 8: Nội dung 3. Triển khai
hiệu quả chương trình chuyển đổi số trong xây
dựng nông thôn mới, hướng tới NTM thông
minh giai đoạn 2021 - 2025

7.262.000 - 7.262.000 7.262.000 7.262.000 -  -  -  
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Nội dung thành phần 9: Nội dung 01. Chi tổ
chức triển khai cuộc vận động " Toàn dân đoàn
kết xây dựng NTM; nâng cao hiệu quả thực
hiện công tác giám sát, bản biện xã hội..,…

105.500.000 29.000.000 76.500.000 105.500.000 29.000.000 76.500.000

5

Nội dung thành phần 11: Tăng cường công tác
giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình;
nâng cao năng lực xây dựng NTM; truyền
thông về xây dựng NTM. Nội dung 01 Chi nâng
cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra,
giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương
trình

107.500.000 80.000.000 27.500.000 107.500.000 80.000.000 27.500.000

II Chương trình MTQG GNBV 2.466.691.312 2.146.367.572 320.323.740 0 0 0 1.627.680.427 1.416.525.470 211.154.957 839.010.885 729.842.102 109.168.783

( chi tiết dự án) -  -  -  

CHI  TIẾT  THEO  NDTP  CỦA  GIAI  ĐOẠN
2021-2025

2.466.691.312 2.146.367.572 320.323.740 -  -  -  1.627.680.427 1.416.525.470 211.154.957 839.010.885 729.842.102 109.168.783 
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1 Dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô
hình giảm nghèo 640.630.885 557.301.102 83.329.783 -  640.630.885 557.301.102 83.329.783 

2 Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện
dinh dưỡng 224.106.285 195.108.328 28.997.957 -  -  -  224.106.285 195.108.328 28.997.957 -  -  -  -  -  

Tiểu dự án 1: Hỗ trợ PTSX trong lĩnh vực nông
nghiệp 1.506.285 1.308.328 197.957 -  1.506.285 1.308.328 197.957 -  -  -  

Tiểu dự án 2: Cải thiện dinh dưỡng 222.600.000 193.800.000 28.800.000 222.600.000 193.800.000 28.800.000 -  -  

3 Dự án 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc
làm bền vững 1.112.700.000 967.800.000 144.900.000 -  -  -  1.112.700.000 967.800.000 144.900.000 -  -  -  

Tiểu dự án 1: Phát triển giáo dục nghề nghiệp
vùng nghèo, vùng khó khăn 834.300.000 725.400.000 108.900.000 834.300.000 725.400.000 108.900.000 -  -  -  

Tiểu dự án 3: Hỗ trợ việc làm bền vững 278.400.000 242.400.000 36.000.000 278.400.000 242.400.000 36.000.000 -  -  -  

4 Dự án 6: Truyền thông và giảm nghèo về thông
tin 200.150.000 174.044.000 26.106.000 1.770.000 1.503.000 267.000 198.380.000 172.541.000 25.839.000 

Tiểu dự án 1: Giảm nghèo về thông tin 199.500.000 173.400.000 26.100.000 1.120.000 859.000 261.000 198.380.000 172.541.000 25.839.000 

Tiểu dự án 2: Truyền thông về giảm nghèo đa
chiều 650.000 644.000 6.000 650.000 644.000 6.000 -  -  -  

5 Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh
giá Chương trình 289.104.142 252.114.142 36.990.000 - - - 289.104.142 252.114.142 36.990.000 -  - -

Tiểu dự án 1: Nâng cao năng lực thực hiện
Chương trình 248.400.000 216.000.000 32.400.000 248.400.000 216.000.000 32.400.000 -  -  -  

Tiểu dự án 2: Giám sát, đánh giá 40.704.142 36.114.142 4.590.000 40.704.142 36.114.142 4.590.000 -  -  -  

Ghi chú: Các đơn vị, địa phương đề xuất số kinh phí tăng = số kinh phí giảm ( bảo đảm không vượt quá tổng mức, không làm thay đổi cơ cấu chi của từng Chương trình)
UBND cấp xã và các sở, ban, ngành là các chủ đầu tư/đầu mối giao kế hoạch rà soát và chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ của số liệu, nội dung đề xuất 
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Phụ lục
TỔNG HỢP NHU CẦU ĐIỀU CHỈNH

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XD NÔNG THÔN MỚI VÀ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG CÒN LẠI GIAI ĐOẠN 2021-2025 THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG, NHIỆM VỤ THUỘC CHƯƠNG TRÌNH GIAI ĐOẠN 2026-
2030

 
(Kèm theo Công văn số         /SNNMT-PTNT ngày     / /2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường)

                                                  Đơn vị tính: đồng

TT Chương trình

Dự toán còn lại kéo dài thực hiện đến 31/12/2026

Đề nghị điều chỉnh giảm NDTP của giai đoạn 2021-2025 để
chuyển sang thực hiện giai đoạn 2026-2030

Sau khi điều chỉnh để thực hiện đến 31/12/2026

Ghi chú
 (nêu rõ lý do điều

chỉnh)Tổng cộng NSTW NSĐP Tổng vốn
Trong đó:

Giảm
Trong đó

NSTW NSĐP
NSTW NSĐP

1 Chương trình MTQG NTM

( chi tiết NDTP)

CHI  TIẾT  THEO  NDTP
CỦA  GIAI  ĐOẠN  2021-
2025

2 ₫ Chương trình MTQG GNBV

( chi tiết dự án)

CHI  TIẾT  THEO  NDTP
CỦA  GIAI  ĐOẠN  2021-
2025
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Phụ lục
TỔNG HỢP NHU CẦU ĐIỀU CHỈNH

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XD NÔNG THÔN MỚI VÀ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG CÒN LẠI GIAI ĐOẠN 2021-2025 THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG, NHIỆM VỤ THUỘC CHƯƠNG TRÌNH GIAI ĐOẠN 2026-
2030

 (Kèm theo Công văn số         /SNNMT-PTNT ngày     / /2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường)

TT Chương trình

Dự toán còn lại kéo dài thực hiện đến 31/12/2026

Đề nghị điều chỉnh tăng NDTP của giai đoạn 2026-2030

Sau khi điều chỉnh để thực hiện đến 31/12/2026

Ghi chú
 (nêu rõ lý do điều

chỉnh)Tổng cộng NSTW NSĐP Tổng vốn
Trong đó:

Tăng
Trong đó

NSTW NSĐP
NSTW NSĐP

1 Chương trình MTQG XD NTM, GNBV VÀ ĐBDTTS
( chi tiết NDTP)

CHI  TIẾT  THEO
NDTP  CỦA  GIAI
ĐOẠN  2026-2030
THEO  QUYẾT  ĐỊNH
417/QĐ-BNNMT
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